
Phụ lục I 

Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp tỉnh ban hành, trình HĐND tỉnh ban hành                                                        
về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi sáp nhập tỉnh  

(Kèm theo Báo cáo số :         /BC-UBND ngày       /5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình) 

 

TT Cơ sở pháp lý; nội dung Luật  Tên văn bản 

1 
Khoản 6 và khoản 8 Điều 64 Luật 
Bảo vệ môi trường: Quy định về 
chất thải rắn xây dựng 

- Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 67/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình 

- Tỉnh Hà Nam: Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 201/11/2017 của UBND tỉnh Hà 
Nam về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và 
một phần của Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc 
ban hành quy định BVMT trên địa bàn tỉnh. 

- Tỉnh Nam Định: Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 Quy định quản lý 
chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 

2 

Khoản 7 Điều 72; khoản 2 Điều 
75; khoản 6 Điều 75; khoản 6 Điều 
79 Luật Bảo vệ môi trường: Quy 
định về quản ý chất thải rắn sinh 
hoạt 

- Tỉnh Ninh Bình: Quyết định 61/2024/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Tỉnh Hà Nam: Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh Hà 
Nam về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
Kế hoạch số 2132/KH-UBND ngày 19/10/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
- Tỉnh Nam Định: Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh 
Nam Định ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định 

3 
Khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi 
trường: Quy định về chất thải rắn 
y tế 

- Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 112/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh 
Ninh Bình ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình 

- Tỉnh Hà Nam: Đã thuộc Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND 
tỉnh về việc ban hành quy định BVMT trên địa bàn tỉnh 



2 
 

4 

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP 
ngày 05/4/2016 của Chính phủ về 
xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 
trang và cơ sở hỏa táng 

- Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Ninh 
Bình ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Tỉnh Hà Nam: Quyết định số    61/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh Hà 
Nam Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

- Tỉnh nam Định: Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Nam Định 

5 
Quy định về phí, lệ phí thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, cấp giấy phép môi trường 

- Tỉnh Ninh Bình: Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, 
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban 
hành kèm theo Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Ninh Bình 

- Tỉnh Hà Nam: Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 của HĐND về việc sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020 của HĐND tỉnh  quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

- Tỉnh Nam Đinh: Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 Quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi 
trường trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 4động môi 
trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 

6 

Điểm c Khoản 2 Điều 58 Luật 
BVMT: Quy định về hỗ trợ cho 
hoạt động xử lý chất thải, xây 
dựng cảnh quan, bảo vệ môi 
trường nông thôn 

- Tỉnh Ninh Bình: Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025: Hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường 
nông thôn  

- Tỉnh Hà Nam: Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND ngày 30/6/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

- Tỉnh Nam Định: Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh quy 
định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 



3 
 

7 
Khoản 8 Điều 64 Luật BVMT: 
Quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ 
hoạt động xây dựng  

- Tỉnh Ninh Bình: Đã tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, định 
hướng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg 
ngày 04/3/2024: Quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể 
phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Tỉnh Hà Nam: Đã tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng 
đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duệt tại Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 
26/12/2023 và các Quy hoạch vùng huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tỉnh Nam Định: Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh 
Nam Định quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ 
thống giao thông đường thủy nội địa, đường biển trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định 
số 37/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa 
bàn tỉnh Nam Định 

8 
Ban hành Kế hoạch quản lý chất 
lượng không khí trên địa bàn tỉnh 

- Tỉnh Ninh Bình: Đã được phê duyệt Đề cương và Dự toán (đang tổ chức đấu thầu) 
- Tỉnh Hà Nam: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về 
việc ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Hà Nam 
- Tỉnh Nam Định: Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Nam 
Định ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Nam Định giai đoạn 
2024 – 2030 

9 
Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải 
trên địa bàn tỉnh 

- Tỉnh Nình Bình: Chưa 
- Tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2025-2030 
- Tỉnh Nam Định: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản trình UBND tỉnh ban hành 
kế hoạch. 
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